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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM
1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.1.1. Tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế - xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến cộng sản chủ nghĩa là một quá trình lịch sử tự nhiên, nghĩa là tất yếu sẽ diễn ra. Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là quy luật phát triển của xã hội loài người. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ bùng nổ thay thế chủ nghĩa tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Từ sau cách mạng tháng 10 Nga 1917 các cuộc cách mạng xã hội ở một loạt nước châu Âu, châu Á và Mỹ la tinh giải phóng hầu hết các thuộc địa và mở ra khả năng cho nhiều nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Tất cả các dân tộc dù sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa xã hội. 
1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa xã hội

Theo chủ nghĩa Mác- Lênin: chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:

-
Có nền kinh tế phát triển cao,lực lượng sản xuất phát triển bền vững và hiện đại. 

-
Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

-
Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

-
Các dân tộc trên thế giới đoàn kết hữu nghị và bình đẳng, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no và sống cuộc đời hạnh phúc.
1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội

1.2.1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác – Lênin : thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc triệt để, toàn diện từ xã hội cũ sang  xã hội mới. Là Nhà nước của giai cấp vô sản. Con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội có thể là quá độ trực tiếp hoặc quá độ gián tiếp qua nhiều bước trung gian.

Đây là thời kì đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với giai cấp bóc lột và thế lực phản động mới bị đánh đổ. Cuộc đấu tranh diễn ra dưới hình thức mới, nội dung mới và điều kiện mới để đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội cón rất khó khăn, phức tạp, tất yếu phải qua thời kì quá độ để tiến hành cải tạo xã hội cũ xây dựng cái mới từng bước. 

Những nước kém phát triển có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Điều kiện chủ quan của sự quá độ là Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng và thực hiện liên minh công – nông – trí thức, có nhà nước xã hội chủ nghĩa quyết tâm đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Điều kiện khách quan là phải có một nước giành thắng lợi trong cách mạng vô sản , tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tạo điều kiện để giúp đỡ các nước lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hộibỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917, phong trào cách mạng thế giới phát triển. Nhiều nước giành được độc lập dân tộc có xu hướng phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu của thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế gới.

 1.2.2. Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định sau khi kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản thực hiện được các đặc trưng cơ bản như đã nêu ở phần trên tất yếu qua hai giai đoạn, từ không phát triển đến phát triển, từ phát triển thấp đến cao.

Giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩ xã hội. Đây là giai đoạn thấp, giai đoạn mới thóat thai từ xã hội cũ vì vậy còn tồn tại những tàn dư của xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản những tàn dư của xã hội cũ đã bị xóa bỏ, lực lượng sản xuất phát triển cao độ, của cái xã hội rất dồi dào, lao động trở thành nhu cầu đầu tiên của con người, mỗi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Do tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài nên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tránh nôn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn, phải tiến hành dần dần từng bước. Vấn đề cơ bản là phải xác định đúng hướng đi, hình thức phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trung gian, quá độ tuần tự, từng bước từ thấp đến cao. Điều đó đòi hỏi một năng lực và trí tuệ lãnh đạo của đảng cầm quyền nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê nin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của thực tiễn nước mình.
2. QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta lựa chọn từ rất sớm, ngay sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kí quá độ lên chủ nghĩa xã hội ờ nước ta cả hai mặt cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ và lâu dài.

Sau 1954 miền Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa  xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hậu quả của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề. 

Từ 1975 nước ta quá độ tiến lên củ nghĩa xã hội từ nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, bỏ qua gia đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Qua 10 năm đổi mới( 1986 -1996), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6 – 1996) đã khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Nhiệm vụ đề ra là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì mới là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 20 năm đổi mới ( 1986 – 2006 ) chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng, anh ninh được giữ vững. Vị trí nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cần nhìn thấy rõ cho đến nay nước ta vẫn còn tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều yếu kém… 

Thực trạng đó là cở sở đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
 2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4-2006) đã tổng kết 20 năm đổi mới, bổ sung và phát triển cụ thể Cương lĩnh năm 1991 về mô hình mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
Tám đặc trưng cơ bản về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau:

-
Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội dân giài, nước mạnh,công bằng, dân chủ , văn minh.

-
Do nhân dân  làm chủ. 

-
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

-
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

-
Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện. 

-
Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

-
Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

-
Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 
Phương hướng cụ thể là: 
-
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 

-
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. 

-
Kết hợp các mục tiêu kinh tế với  mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước ở từng lĩnh vực, địa phương ; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo. 

-
Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

-
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. 

-
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ , hòa bình, hợp tác và phát triển. 

-
Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công –nông – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

-
Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

-
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

-
Tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao gắn bó mật thiết với nhân dân. 

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Phân tích sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

4. Làm rõ nội dung của thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bài 6

TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam 

Nằm ở Đông Nam lục địa châu Á, có bờ biển dài 3260 km với hàng ngàn hòn đảo, Việt Nam không chỉ có vị trí địa lý - chính rị quan trọng với khu vực và thế giới; mà còn có tài nguyên phong phú, đa dạng.

Các bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta đã khẳng định dân tộc Việt Nam có nguồn gốc bản địa, đất nước Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người.

Từ khoảng thế kỷ IX trước công nguyên (TCN), ở nước ta đã hình thành các trung tâm văn hóa và ra đời các nhà nước sơ khai đầu tiên. Đó là văn hóa Đông Sơn với nhà nước Văn Lang, văn hóa Sa Huỳnh với nhà nước Chămpa cổ, văn hóa Óc-eo của vương quốc Phù Nam. Các dòng văn hóa đó thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam, với dòng văn hóa Đông Sơn giữ vai trò chủ đạo.

Kế thừa các nền văn hóa Phùng Nguyên (khoảng 2000 năm TCN), văn hóa Đồng Đậu (khoảng 1070 năm TCN), văn hóa Đông Sơn nổi bật và rực rỡ nhất (có niên đại khoảng 820 năm TCN), là nền văn hóa đồ đồng đã đạt đến mức hoàn hảo về mặt kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí. Sự ra đời và phát triển của các công xã nông thôn trên các khu vực đất đai ổn định là những tiền đề cho sự hình thành giai cấp và nhà nước đầu tiên ở nước ta.

Theo lịch sử và truyền thuyết, từ buổi đầu thời đại đồ đồng, ở nước ta có khoảng 15 bộ tộc Lạc Việt định cư ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ yếu là ở vùng trung du và đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã. Các bộ tộc có chung vùng lãnh thổ và phương thức sản xuất, chung kiểu tổ chức xã hội, tiếng nói, tập quán và văn hóa tương đối giống nhau.

Do nhu cầu của sản xuất và tồn tại, nhu cầu trao đổi kinh tế, mở rộng văn hóa nên các bộ tộc có xu hướng thống nhất với nhau. Bộ tộc Văn Lang mạnh hơn, đã thống nhất các bộ tộc khác, dựng nên nước Văn Lang, đứng đầu là Hùng Vương (khoảng thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ VI TCN).

Việt Nam nằm ở vị trí ven biển, khu vực nhiệt đới gió mùa, nền sản xuất nông nghiệp chứa nhiều tiềm năng to lớn nhưng cũng chịu không ít khó khăn. Trong quá trình dựng nước, ông cha ta đã thích nghi, biết đắp đê, làm thủy lợi, khai thác mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn của thiên nhiên trong sản xuất và đời sống. Quá trình đó đã gắn kết cộng đồng cư dân thành làng xóm, gắn kết con người với nhau và với vùng đất cư trú, hình thành nên tình cảm quê hương đất nước.

Ngoài nghề chủ yếu là trồng lúa nước, con người đã biết chế tạo và cải tiến công cụ sản xuất và các vật dụng phục vụ đời sống, biết chế tác đồ tinh xảo như đồ gỗ, đồ gốm, đồ đồng; thể hiện sự sáng tạo và phong phú của văn hóa tân tộc.

Thời kỳ Văn Lang (Hùng Vương), trải qua 18 đời vua, là giai đọan quan trọng, thời kỳ mở nước của dân tộc. Thiết chế quản lý xã hội thời kỳ Văn Lang tuy còn thô sơ nhưng đã mang hình thái của một nhà nước đầu tiên.

Cần phải thấy rõ đặc điểm ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam khác với các nước phương Tây. Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam ra đời không phải do sự phân hóa giai cấp, không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ mà do yêu cầu xây dựng đất nước. Mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội có sự gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau mang tính cộng đồng làng-nước, ít có sự phân biệt các giai tầng trong xã hội.

Trên nền tảng kinh tế, chế độ chính trị và nền văn hóa của dân tộc ngày càng phát triển rõ nét. Văn minh đầu tiên của người Việt, còn gọi là văn minh sông Hồng, là nền văn minh nông nghiệp lúa nước đạt đến trình độ cao. Sự xuất hiện sớm của nền văn hóa Văn Lang - Âu Lạc tạo nên cơ sở thống nhất, đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Cộng đồng dân tộc Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử. Do nằm trên ngã ba đường giao lưu của châu Á nên nhiều dân tộc ở các nước xung quanh, chủ yếu là từ phía Bắc, di cư đến. Những đợt di cư này kéo dài đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cả sau này vẫn còn những đợt di cư lẻ tẻ của một số gia đình, dòng tộc. Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh chiếm đa số, các dân tộc còn lại là dân tộc thiểu số.

Đất nước Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử, các dân tộc sinh sống lâu đời trên khu vực đất đai ổn định, với tiếng nói riêng, có nền kinh tế sản xuất lúa nước là cơ sở chủ yếu, có nhà nước đầu tiên và có nền văn hóa độc đáo. Dân tộc Việt Nam hình thành sớm và ngày càng phát triển.

1.2.  Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc vào khoảng thế kỷ thứ VIII-VII TCN với sự ra đời nhà nước Văn Lang. Năm 208 TCN, thủ lĩnh Thục Phán hợp nhất bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt, xưng vua là An Dương Vương, tên nước là Âu Lạc, kinh đô Cổ Loa (Hà Nội).

Tiếp theo là thời kỳ hơn 10 thế kỷ dân tộc ta đấu tranh chống phong kiến phương Bắc xâm lược và đồng hóa dân tộc ta với một số mốc lịch sử tiêu biểu:

Năm 187-179, Triệu Đà đánh chiếm được Âu Lạc và đô hộ nước ta. Đến năm 111 TCN, nhà Hán chiếm lại, thống trị nước ta. Năm 40, Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành được độc lập, đóng đô ở Mê Linh (Vĩnh Phúc).

Từ năm 220 đến năm 20, nước ta bị nhà Đông Ngô đô hộ. Năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ, nhanh chóng đánh đổ chính quyền đô hộ nhà Ngô.

Từ năm 316 đến năm 581, nhà Lương thống trị nước ta. Năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo thắng lợi cuộc khởi nghĩa, xưng vua là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, kinh đô đặt tại Long Biên (Hà Nội).

Từ năm 581 đến năm 618, nhà Tuỳ và nhà Đường thay nhau xâm lược, cai trị nước ta. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722 thắng lợi. Ông xưng vương là Mai Hắc Đế, lấy Vạn An (HàTĩnh) làm kinh đô.

Năm 905, Khúc Thừa Dụ phất cờ nổi dậy đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường thắng lợi. Ông tự xưng là Tiết Độ Sứ, tiến hành nhiều cải cách quan trọng để tăng cường quyền lực của nhà nước trung ương. 

Từ năm 930, nước ta lại rơi vào ách thống trị của quân Nam Hán. Ngô Quyền lãnh đạo quân dân ta đại thắng quân Nam Hán trong trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 938. Ngô Quyền xưng vương, lấy Cổ Loa (Hà Nội) là kinh đô, thành lập quốc gia phong kiến độc lập.

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất quốc gia và xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy Hoa Lư (Ninh Bình) làm kinh đô. Sau 12 năm, nhà Tiền Lê do Lê Hoàn kế tục trị vì đất nước đến năm 1009. 

Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, xưng là Lý Thái Tổ và quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long. Thời nhà Lý, quân dân Đại Việt đã hai lần đánh thắng quân xâm lược Tống (981, 1075 - 1077). Nhà Lý tồn tại 116 năm, đến vua Lý Chiêu Hoàng năm 1225, lịch sử Việt Nam diễn ra cuộc chuyển ngôi không đổ máu từ nhà Lý sang nhà Trần. 

Nhà Trần lấy Quốc hiệu nước ta là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long, tồn tại qua 12 đời vua, kéo dài 175 năm (1226 - 1400). Nhà Trần xây dựng và tăng cường chế độ phong kiến trung ương tập quyền với bộ máy hành chính và quân đội khá chặt chẽ và đã tổ chức ba lần đánh thắng quân Mông - Nguyên (1258, 1285, 1288).

Triều Hồ (1400 - 1407) dời đô về An Tôn (Thanh Hóa) đổi tên là Tây Đô, đổi quốc hiệu nước là Đại Ngu và đề ra nhiều cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa xã hội quan trọng.

Qua 10 năm kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, nhà Hậu Lê được thiết lập, lấy quốc hiệu Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long (1428 - 1527), xây dựng chế độ chuyên chế phong kiến trung ương tập quyền mạnh đạt tới mức hoàn bị với thiết chế rất chặt chẽ.

Từ 1527 - 1592 là triều Mạc. Sau đó là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1627 - 1672), đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị, nội chiến và chia cắt thành Đàng ngoài và Đàng trong. 

Năm 1786, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua Quang Trung, đại phá quân Thanh năm 1789, khôi phục nền độc lập, chấm dứt tình trạng chia cắt và thống nhất đất nước.

Triều Nguyễn (1802 - 1945) là thời kỳ chế độ phong kiến chuyên chế tập trung khá hoàn thiện. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều Nguyễn đã trở nên bảo thủ, bạc nhược, đầu hàng thực dân Pháp. Tháng 8 - 1883, nhà Nguyễn ký Hiệp ước Hác-măng, sau đó đến tháng 6 năm 1884, tiếp tục ký Hiệp ước Patơnốt đầu hàng. Từ đó, nước ta trở thành thuộc địa An Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp.

Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta từ Nam chí Bắc đã liên tiếp đứng lên khởi nghĩa rất quyết liệt, với nhiều hình thức phong phú. Tiêu biểu là phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám (1985-1913), phong trào Đông Du (1904-1908), phong trào Duy Tân (1906-1908) … Mặc dù các phong trào có tinh thần anh dũng rất cao, nhưng tất cả đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh do của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, giành được những thắng lợi vĩ đại, tạo ra những thay đổi chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp gần 30 năm đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Các điều kiện kinh tế chính trị và văn hóa, xã hội và sự hình thành dân tộc là cơ sở bồi đắp nên truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam nằm ở vị trí ven biển, khu vực nhiệt đới gió mùa, nền sản xuất nông nghiệp chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn nhưng cũng hứng chịu không ít khó khăn. Quá trình ấy đã sớm tạo nên sự cấu kết cộng đồng xóm làng, sự gắn bó con người với quê hương bền chặt hơn tạo lên cơ sở cu tình yêu nước thiết tha.

Quá trình xây dựng các chế độ chính trị và chống ngoại xâm đã tác động sâu sắc đến sự hình thành của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí quật cường bất khuất, niềm tự tôn dân tộc.

Do ở vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam luôn là mục tiêu nhòm ngó của các kẻ thù bên ngoài lớn hơn mình nhiều lần. Con đường sống còn của dân tộc khi đó tất yếu phải huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh.

Nước ta bao gồm nhiều vùng địa lý với những đặc điểm, lịch sử cụ thể, tạo nên những vùng địa văn hóa khác nhau, góp phần làm đa dạng văn hóa Việt Nam. Do ở vị trí đầu mối tự nhiên của Đông Nam Á, nối liền đại lục với đại dương, giao tiếp với nhiều dân tộc, văn hóa Việt Nam vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa bên ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của mình. Lòng yêu nước, ý thức dựa vào sức mình là chính, người Việt Nam đã sáng tạo những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần rất đa dạng. 

Sự gắn bó làng nước và nước nhà trong dựng nước và đấu tranh giữ nước là cốt lõi văn hóa dân tộc. Tinh thần yêu nước của mỗi con người, mỗi thành phần dân tộc là một bộ phận của văn hóa Việt Nam; cơ sở cho những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam 

Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, truyền thống yêu nước của dân tộc không ngừng được bồi đắp và phát huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”
. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc ta đã xây đắp nên truyền thống quý báu. Lòng yêu nước của mỗi người, mỗi thành phần dân tộc là một bộ phận của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Yêu nước là truyền thống bao trùm và nổi bật nhất đã trở thành sức mạnh, động lực để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Yêu nước là cơ sở và biểu hiện thành các truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, tự lực tự cường, kiên cường bất khuất, đánh giặc giữ nước, truyền thống kính trọng tổ tiên, ông bà cha mẹ; truyền thống hiếu học, kính thầy yêu bạn, quý trọng hiền tài; trọng nghĩa tình, thủy chung, hiếu khách… và nhiều truyền thống tốt đẹp khác. 

2.2.1. Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo

Cần cù vốn là bản chất của người lao động; là một trong những truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam, có sắc thái riêng. Sinh ra trên một địa bàn đất đai nhỏ hẹp, tài nguyên không giàu có, sản xuất nông nghiệp khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt lại luôn bị ngoại xâm đe dọa nên nhân dân Việt Nam sớm có bản năng và ý thức cần cù, kiên nhẫn, chăm chỉ lao động, giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống.

Tính lạc quan, yêu đời là một nét đặc sắc, thể hiện bản lĩnh của tâm hồn Việt Nam. Người Việt Nam tin tưởng vững chắc vào sức lực và trí tuệ của mình, vào sức mạnh chính nghĩa trong đấu tranh chống ngoại xâm. Đây là động lực quan trọng để tổ tiên ta chịu đựng gian khổ, hy sinh, bền bỉ phấn đấu.

Ngày nay, biết phát huy truyền thống cần cù lao động sáng tạo, thông minh hiếu học, có đầy đủ cơ sở tiếp thu kỹ thuật hiện đại, người Việt Nam chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giáo dục và động viên mọi người phát huy truyền thống lao động cần cù, trí thông minh, sáng tạo để tạo ra nhiều của cải vật chất làm giàu cho mình và cho đất nước.

2.2.2. Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa
Đoàn kết, nhân nghĩa là truyền thống quý báu của dân tộc được hình thành và phát triển trên cơ sở luôn phải chế ngự thiên nhiên và chống trả các thế lực ngoại xâm mạnh hơn mình để tồn tại.

Ông cha ta từ hàng nghìn năm trước đã biết để có yêu nước thì phải thương dân, “khoan thử sức dần để làm kế sâu rễ, bền gốc là thượng sách giữ nước'', ''Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức'', ''Việc nhân nghĩa cốt ở an dân''.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao truyền thống đoàn kết dân tộc. Người coi đó là một yết tố quyết định đến sự sống còn của cả dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Người chỉ rõ nguồn gốc sức mạnh đoàn kết là phải quan tâm chăm lo đến dân. ''Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Người khái quát thành chân lý về sức mạnh “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, đã đề ra đường lối đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

2.2.3. Truyền thống độc lập tự chủ, tự cường

Ngay từ rất sớm, nhân dân Việt Nam đã nhận thức đầy đủ rằng dù nhỏ bé, dân tộc ta hoàn toàn có quyền độc lập và bình đẳng. Đất nước Việt Nam phải do chính chúng ta làm chủ. Bất kỳ nước nào, dù lớn gấp nhiều lần, dù mạnh đến bao nhiêu hễ đến xâm lược nước ta thì quan giặc nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn.
Độc lập tự do là nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam. Đã nhiều thế kỷ dưới ách thống trị của ngoại xâm, hơn ai hết, nhân dân ta ý thức rất sâu sắc rằng mất nước sẽ mất tất cả, mất quyền sống và đạo lý làm người, mất cả bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy đã từ lâu trong tình cảm của nhân dân ta, tình yêu Tổ quốc gắn chặt với tình yêu gia đình. Yêu nước, thương nhà gắn kết và hòa với nhau làm một. Nước mất thì nhà tan nên cứu nước, cứu nhà là nghĩa vụ thiêng liêng đối với tất cả mọi người.

Sự gắn bó làng xóm, tình làng nghĩa nước hòa quyện với tình quê hương, gắn với mái đình, cây đa, bến nước là cốt lõi văn hóa dân tộc, đã trở thành triết lý “trung với nước, hiếu với dân” - cốt cách của người Việt Nam.

Vì độc lập, tự do, nhân dân ta đã chiến đấu kiên cường, không sợ khó khăn gian khổ, chấp nhận hy sinh. Hai Bà Trưng thà tuẫn tiết không chịu để giặc bắt. Tướng lĩnh nhà Trần đã xin nhà vua quyết tâm chống giặc: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Trần Bình Trọng bị giặc bắt và dụ dỗ nhưng kiên quyết: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Lê Lai vì nghĩa lớn, liều mình cứu vua Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Trung Trực trước lưỡi gươm quân giặc vẫn khảng khái: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Anh hùng Nguyễn Viết Xuân kêu gọi: “Hãy nhằm thẳng quân thù và bắn''. Các tấm gương anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.

Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, tự cường đã trở thành một sức mạnh, một động lực tạo nên thế về chính trị, tinh thần và chiến lược chiến tranh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do'', đã kết tinh truyền thống độc lập, tự chủ tự cường của dân tộc; nó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử tư tưởng và tình cảm của dân tộc Việt Nam.

Yêu nước phải xây dựng đất nước thóat khói nghèo nàn và lạc hậu. Khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước, đó là giá trị lớn của Bài học phát huy truyền thống yêu nước hiện nay.

2.2.4. Truyền thống đánh giặc giữ nước

Đánh giặc giữ nước là một trong những truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Từ truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân, lịch sử đất nước còn ghi lại hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, vô cùng oanh liệt thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường chống ngoại xâm của dân tộc.

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc được nâng lên tầm cao mới khi giai cấp công nhân Việt Nam có Đảng lãnh đạo. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc đã được tô thêm những trang vàng rực rỡ. 

Ngoài những truyền thống tiêu biểu nêu trên, dân tộc chúng ta còn xây đắp nhiều truyền thống tốt đẹp khác. Mỗi địa phương, mỗi dòng họ gia đình Việt Nam còn biết bao những truyền thống tốt đẹp.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của dân tộc anh hùng. Những truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên ta để lại là tài sản quý báu và thiêng liêng nhất của dân tộc. Ôn cũ để biết mới, uống nước nhớ nguồn, hiểu biết về lịch sử dân tộc để càng thêm tự hào. Quý trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp là động lực để nhân dân ta quyết tâm xây dựng, đưa đất nước thóat khỏi nghèo nàn và lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích những cơ sở hình thành dân tộc Việt Nam và làm rõ ý nghĩa của sự hình thành đó.

2. Trình bày khái quát dân tộc Việt Nam trong tiến trình Lịch sử. Từ đó rút ra kết luận gì về sự phát triển của dân tộc. 

3. Phân tích cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay thanh niên Việt Nam phải làm gì để phát huy truyền thống đó.

4. Phân tích những biểu hiện cụ thể của truyền thống yêu nước của đần tộc Việt Nam. Đối với người lao động mới, thống truyền thống nào cần phải phát huy cao độ nhất.

Bài l3

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1. Đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền

 Pháp luật phải phản ánh ý chí chung của nhân dân và lợi ích chung của xã hội. Nhà nước thực hiện và bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của công dân. 

Nhà nước pháp quyền có hình thức tổ chức quyền lực thích hợp để thực hiện hữu hiệu việc xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát sự tuân thủ pháp luật xử lý các vi phạm pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh. Nói cách khác, nhà nước pháp quyền phải có cơ chế, hệ thống tổ chức để thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước riêng gắn liền với một giai cấp, như nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là một hình thức tổ chức nhà nước, trong đó có sự phân công và tổ chức quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. Việc xây dựng và phân công quyền lực nhà nước ở các nước không hoàn toàn giống nhau, do những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc quy định.

1.1.2. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, Nhà nước luôn luôn là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một nhà nước kiểu mới về chất so với các kiểu nhà nước đã có trong lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ những năm 20 của thế kỷ XX khi viết Việt Nam yêu cầu ca, Người đã coi trọng vai trò của pháp quyền: ''Trăm điều phải có thần linh pháp quyền''.

Theo Người, bản chất của Nhà nước ta 1à nhà nước dân chủ, của dân, do dân, vì dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nước ta là nước dân chủ, chính quyền thể hiện đầy đủ quyền lực, quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước phải chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà nước pháp quyền Việt Nam phải trong sạch, có đầy đủ pháp luật, giáo dục đầy đủ và thi hành nghiêm. Phải chống quan liêu, cửa quyền, chống tham nhũng.. trong Nhà nước.

Đảng ta nêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những đặc trưng cơ bản sau:

Một là, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ba là, Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân; thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Trong thời kỳ đổi mới, chúng ta đã có những tiến bộ quan trọng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

Tuy nhiên, Nhà nước ta còn những mặt yếu kém cần giải quyết. Bô máy Nhà nước ta chưa thật trong sạch vững mạnh; tình trạng tham nhũng, 1ãng phí, quan liêu còn nghiêm trọng, hiệu lực quản lý, điều hành chưa nghiêm; kỷ cương xã hội bị buông lỏng, quản lý Nhà nước chưa ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, tổ chức bộ máy còn nặng nề, sự phân công và phối hợp giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp còn có điểm chưa rõ, sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới...Vì vậy việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang đặt ra ngày càng cần thiết.

1.2. Bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân. 

Bản chất giai cấp giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở chỗ: nhà nước là cơ quan quyền lực tập trung của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; thực hiện trấn áp những thế lực phản động, những lực lượng chống đối chủ nghĩa xã hội. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc là thống nhất, do vậy, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. 

Tính dân tộc của Nhà nước ta thể hiện là Nhà nước ta thừa kế và phát huy những truyền thống bản sắc tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam, có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại; kết hợp đúng đắn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.

Tính nhân dân thể hiện ở chỗ, toàn bộ hoạt động của Nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân, thực hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Tổ chức quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan để giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, bảo đảm được quyền lực thuộc về nhân dân. Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo Nhà nước không có nghĩa là Đảng bao biện, làm thay Nhà nước, mà là để phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sắc bén và hiệu lực trong quản lý, điều hành của Nhà nước, bảo đảm thực hiện đường lối của Đảng trong thực tiễn.

Phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng kiểm tra giám sát hoạt động và bảo vệ Nhà nước.

2. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện đổi mới đồng bộ trên các mặt hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp; đổi mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ…Do đó, cần thực hiện những phương hướng sau:
-      Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
-      Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật.
-      Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
-      Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
-      Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
-      Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
-      Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
2.2. Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.2.1. Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước

Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp. Xây dựng chương trình làm luật, đổi mới quy trình ban hành và hướng dẫn thực thể pháp luật. Làm tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, quyết định và phân bố ngân sách Nhà nước.

2.2.2. Xây dựng một nền hành chính Nhà nước dân chủ, vững mạnh từng bước hiện đại

Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước hết tập trung điều chỉnh chức năng và phương thức hoạt động của Chính phủ theo hướng tăng cường quản lý vĩ mô các lĩnh vực hoạt động của toàn xã hội bằng hệ thống pháp luật và hệ thống chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Hoạt động của Chính phủ tập trung vào việc xây dựng thể chế, chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển tổng thể nền kinh tế quốc dân, giải quyết những vấn đề quan trọng mang tính liên ngành, vùng bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sắp xếp tinh gọn các cơ quan thuộc Chính phủ, bộ máy giúp việc Chính phủ. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được cải cách, kiện toàn theo nguyên tắc quyền lực của Nhà nước là thống nhất. Quyền lực của Nhà nước ở địa phương không tách rời quyền lực Nhà nước ở Trung ương; được phân cấp nhằm nâng cao tính chủ động kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành và lãnh thổ.

Xây dựng và kiện toàn chính quyền xã, phường, thị trấn có đủ năng lực và phẩm chất để quản lý giải quyết đúng thẩm quyền những vấn đề đặt ra. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của cá nhân, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt quy chế làm việc.

Công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phải được lãnh đạo chặt chẽ và tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, gắn với công cuộc đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2.2.3. Cải cách và kiện toàn các cơ quan tư pháp
Ở nước ta cơ quan tư pháp bao gồm Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan điều tra và các cơ quan tổ chức bổ trợ tư pháp như tổ chức luật sự, cơ quan công chứng, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, trong đó Toà án nhân dân là nơi biểu hiện tập trung của quyền tư pháp.

Tiếp tục cải cách, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp theo nguyên tắc nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt các công tác điều tra, bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai.

Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát chung mà tập trung làm tất các chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đặc biệt là tội phạm an ninh quốc gia và tội tham nhũng.

Sắp xếp lại hệ thống Toà án nhân dân, phân định rõ thẩm quyền một cách hợp lý, tăng cường thẩm phán ở những địa bàn trọng điểm. Tổ chức lại các cơ quan điều tra theo nguyên tắc gọn đầu mối, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kiện toàn cơ quan thi hành án và thành lập cảnh sát tư pháp. Cải cách và kiện toàn các cơ quan bổ trợ tư pháp, cơ quan quản lý hành chính tư pháp.

2.2.4. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế
Quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện và thể chế hóa bằng pháp luật. Từng bước hoàn thiện cơ chế lấy ý kiến nhân dân về những vấn đề quan trọng cần thiết cho lãnh đạo và quản lý Nhà nước bảo đảm những quyết sách lớn tập trung được những trí tuệ và phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bất cứ công dân nào vi phạm pháp luật, làm tổn hại quyền làm chủ của nhân dân đều phải được phê phán, uốn nắn, ngăn ngừa; những hành động độc đoán, chuyên quyền, ức hiếp dân phải được nghiêm trị theo pháp luật.

Đề cao tiêu chuẩn chất lượng của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để người ''đại điện cho dân'' có đủ trí tuệ phẩm chất, năng lực, thực sự có khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Hoàn thiện những quy định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mặt khác mở rộng và thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho nhân dân trực tiếp tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyyết định những vấn đề lớn, quan trọng và những vấn đề kinh tế, tài chính liên quan đến lợi ích của đông đảo nhân dân.

Nhà nước ta là Nhà nước của dân. Nhân dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể đều hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật. Không một tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Dân chủ bao giờ cũng đi liền với pháp chế, kỷ luật, kỷ cương Kiên quyết đấu tranh, phê phán những hành vi thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật, tự do tuỳ tiện. Nghiêm trị những hoạt động phá hoại, gây rối, thù địch. Kết hợp biện pháp hành chính với biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ nội bộ. Dân chủ nội bộ trong Đảng và chính quyền để phát huy được dân chủ trong xã hội.

2.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ ta. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và đủ tài.

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước theo đúng chức danh, tiêu chuẩn; thực hiện tinh giảm biên chế. Định kỳ kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém và thoái hóa. Tăng cường cán bộ cho cơ sở; có chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

2.2.6. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng 
Phương châm chỉ đạo là tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính.

Kết hợp những biện pháp cấp bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục sơ hở, xử lý nghiêm, kịp thời mọi vi phạm, tội phạm, huy động và phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và loại trừ tệ tham nhũng.

 Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn với đấu tranh chống buôn lậu, lãng phí, quan liêu; tập trung vào các hành vi lợi dụng chức quyền tham ô, làm thất thóat tài sản Nhà nước, nhận hội lộ.

Tăng cường tổ chức, lãnh đạo và huy động lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của các cấp bộ Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng và toàn xã hội. Tất cả mọi lực lượng đó có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, phát hiện, tố cáo, lên án những kẻ tham nhũng.

Mỗi cấp bộ Đảng, chính quyền và mỗi cán bộ công chức cần nhận thức sâu sắc và toàn diện những nội dung đã nêu trên, liên hệ thực trạng ở địa phương, ở các cấp, ngành mình, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế góp phần làm trong sạch đội ngũ, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ thực tiễn việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương mình.

2. Phân tích, làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự giống nhau và khác nhau giữa nó với nhà nước pháp quyền nói chung.

3. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ những giải pháp cần thiết để xây dựng chính quyền địa phương.

4. Phân tích nguyên nhân của nạn tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống? 






� Hồ Chí Minh: Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.114.
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